
TT Họ tên SBD Mã Ngành Tên Ngành Tổ hợp Xếp hạng Môn 1 Điểm môn 1 Môn 2 Điểm môn 2 Môn 3 Điểm môn 3 Điểm ƯT Điểm KK Tổng điểm

1 TÔ THỊ TRÀ TND025985 C140213 Sư phạm Sinh học B00 1 TO 4.50 HO 3.00 SI 5.00 3.50 0.00 16.00

2 VI THỊ BÌNH TND001935 C140213 Sư phạm Sinh học B00 2 TO 2.75 HO 5.00 SI 4.25 3.50 0.00 15.50

3 SẦM BÍCH PHƯỢNG TND020271 C140213 Sư phạm Sinh học B00 3 TO 2.00 HO 4.00 SI 4.00 3.50 0.00 13.50


